TRƯỜNG THCS

     BẠCH LONG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GHK2
MÔN TIẾNG ANH LỚP 9
I. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the rest. Circle A, B, C or D to indicate your answer.

Tổng điểm là 0,6 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1.  D
	2.  B
	3. B 
	
	


II. Choose the word which has different stress pattern from the rest. Circle A, B, C or D to indicate your answer.

Tổng điểm là 0,4 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1.  B
	2.  C
	
	
	  


PART B: LANGUAGE FOCUS (3 POINTS)

I. Choose the best answer to complete each blank.  Circle A, B, C or D to indicate your answer.

Tổng điểm là 2,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1. C 
	2. D
	3. B
	4. D
	5. A

	6. B
	7. C
	8. C
	9. A
	10. D


II. Supply the correct tense or form of the verb in parentheses: 

Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm
	1.  eats
	2.  was discovered
	3.  have not practiced     
	4.  borrowed
	5. had started


PART C: READING (3 POINTS)

I. Read the following passage and put a word in the box in each of the numbered blanks:

Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,2 điểm

	1. C
	2. D
	3. B
	4. A
	5.  C


II. Read the following passage and do the tasks below:

Tổng điểm là 2.0 mỗi câu đúng cho 0,4 điểm

A. Choose the best answer.
1. C
2. D
B.  Answer the questions: 
1. (Son Doong Cave/It was discovered) in 1991
2. (The cave/It was formed) by river water eroding away the limestone underneath the mountain. 
3. (The cave/It is) nearly 9/nine kilometres (long).
PART D: WRITING (3 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it means the same as the sentence before:

Tổng điểm là 2 mỗi câu đúng cho 0,4 điểm

1.  …… you are not tired, you shouldn’t drink this herbal tea.
2.  …… is very important to eat healthy food.
3.  ……. first time my aunt has (ever) tasted sushi.
4.  ……. was/were better/(very) good, I would feel confident at interviews.
5. ……. started at 2 o’clock this morning caused a lot of damage.
II. Write a paragraph about 100 words about how to learn English well. 

Điểm toàn bài: 1,0 điểm và chấm theo các tiêu chí sau.
Marking scheme:
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the
body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of
secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of
secondary students.

